
1 0117692844 Lê Hoài An Nữ Kinh 30/08/2010

2 0131672705 Trần Đức An Nam Kinh 15/08/2010

3 0132987159 Cao Hồng Anh Nữ Kinh 04/09/2010

4 0118177367 Bùi Đức Nhật Anh Nam Kinh 07/11/2009

5 0139684315 Bùi Phương Anh Nữ Kinh 10/01/2010

6 0150409320 Đào Linh Anh Nữ Kinh 11/08/2010

7 3017692709 Đồng Kiều Nhật Anh Nam Kinh 06/05/2010

8 0117692650 Lưu Tùng Anh Nam Kinh 22/09/2010

9 0117692693 Nguyễn Bảo Anh Nữ Kinh 09/07/2010

10 0117895343 Nguyễn Đức Anh Nam Kinh 20/10/2010

11 0117692701 Nguyễn Hà Anh Nữ Kinh 29/04/2010

12 0117692581 Nguyễn Huyền Anh Nữ Kinh 05/01/2010

13 0117875883 Nguyễn Lâm Anh Nữ Kinh 27/09/2010

14 0139716978 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Kinh 04/11/2010

15 0117692713 Nguyễn Tú Anh Nữ Kinh 29/03/2010

16 0117693079 Nguyễn Việt Anh Nam Kinh 09/10/2010

17 0118223832 Phạm Bảo Anh Nữ Kinh 17/10/2010

18 0117692565 Phạm Nguyễn Phương Anh Nữ Kinh 25/07/2010

19 0117692573 Phạm Quỳnh Anh Nữ Kinh 19/12/2010

20 0117692865 Tăng Châu Anh Nam Kinh 16/09/2010

21 0117692577 Trần Phương Anh Nữ Kinh 10/12/2010

22 0117809172 Võ Sỹ Nguyên Anh Nam Kinh 25/09/2010

23 0134179959 Vũ Đức Hồng Anh Nữ Kinh 10/05/2010

24 0117692461 Vũ Quỳnh Anh Nữ Kinh 04/01/2010

25 3333350966 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ Kinh 12/12/2010

26 0133350980 Trương Minh Ánh Nữ Kinh 18/03/2010

27 0117692659 Lê Việt Bách Nam Kinh 08/08/2010

28 0117731481 Ngô Tùng Bách Nam Kinh 06/10/2010

29 0139683386 Đinh Gia Bảo Nam Kinh 18/06/2010

30 0150409309 Lưu Tuệ Bình Nữ Kinh 03/01/2010

31 0117895918 Đào Bảo Châu Nữ Kinh 23/08/2010

32 3617868776 Đỗ Bảo Châu Nam Kinh 20/11/2010

33 0134437917 Lê Bảo Châu Nữ Kinh 14/08/2010

34 0117907219 Lê Nguyễn Minh Châu Nữ Kinh 25/12/2010

35 0117895607 Nguyễn Vũ Minh Châu Nữ Kinh 29/03/2010
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36 0117895830 Nguyễn Phương Chi Nữ Kinh 30/07/2010

37 0117898859 Vũ Khánh Chi Nữ Kinh 05/02/2010

38 0117692881 Nguyễn Tường Đức Chuyên Nam Kinh 09/05/2010

39 0117693059 Phạm Khánh Đan Nữ Kinh 22/05/2010

40 0117692593 Đỗ Nguyễn Hải Đăng Nam Kinh 29/09/2010

41 0117895371 Nguyễn Hải Đăng Nam Kinh 23/04/2010

42 0117894750 Cao Tiến Đạt Nam Kinh 09/02/2010

43 0117909662 Dương Thành Đạt Nam Kinh 24/07/2010

44 0117731288 Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 26/12/2010

45 0117693102 Bùi Anh Đức Nam Kinh 05/03/2010

46 0141369441 Nguyễn Công Minh Đức Nam Kinh 19/01/2010

47 0117692596 Vũ Ngọc Đức Nam Kinh 11/07/2010

48 0117692750 Lê Đại Dũng Nam Kinh 02/09/2010

49 0117788232 Nguyễn Chí Dũng Nam Kinh 07/09/2010

50 0117692758 Nguyễn Tuấn Dũng Nam Kinh 15/12/2010

51 0117716875 Phạm Quang Dũng Nam Kinh 29/10/2010

52 0117692808 Phạm Việt Dũng Nam Kinh 09/04/2010

53 0117692465 Trần Tiến Dũng Nam Kinh 19/02/2010

54 0100728136 Nguyễn Hoàng Dương Nam Kinh 28/02/2010

55 0117692600 Nguyễn Thùy Dương Nữ Kinh 24/08/2010

56 0117692885 Vũ Thùy Dương Nữ Kinh 22/12/2010

57 0117692517 Nguyễn Tiến Duy Nam Kinh 16/07/2010

58 3037837045 Nguyễn Văn Nhật Duy Nam Kinh 25/09/2010

59 0117692525 Chu Bảo Hà Nữ Kinh 10/02/2010

60 0117692671 Nguyễn Đỗ Hà Nữ Kinh 29/12/2010

61 0117692921 Nguyễn Hồng Hà Nữ Kinh 19/08/2010

62 0117693084 Trần Trọng Quang Hà Nam Kinh 31/05/2010

63 0117693110 Vũ Nguyệt Hà Nữ Kinh 29/04/2010

64 0118221796 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ Kinh 01/10/2010

65 0117790040 Nguyễn Gia Hiển Nam Kinh 07/10/2010

66 0117895308 Nguyễn Hoàng Hiển Nam Kinh 30/09/2010

67 0117692270 Chu Đức Trung Hiếu Nam Kinh 12/01/2010

68 0117692927 Nguyễn Minh Hiếu Nam Kinh 08/08/2010

69 0117896457 Mai Diệu Hoa Nữ Kinh 19/12/2009

70 0148629144 Chu Phương Hoài Nữ Kinh 29/09/2010

71 0117770183 Nguyễn Huy Hoàng Nam Kinh 13/12/2010

72 0117693009 Đỗ Mạnh Hùng Nam Kinh 03/08/2010

73 0117692933 Đinh Việt Hưng Nam Kinh 03/05/2010

74 0117692786 Lưu Việt Hưng Nam Kinh 16/12/2010

75 0133129085 Nguyễn Duy Hưng Nam Kinh 27/03/2010

76 0133351001 Đỗ Quỳnh Hương Nữ Kinh 03/02/2010

77 0117692682 Trần Gia Huy Nam Kinh 08/01/2010

78 0117692940 Chử Đức Huy Nam Kinh 15/11/2010



79 0137837073 Lê Hữu Đức Huy Nam Kinh 21/05/2010

80 0117896465 Lương Quang Huy Nam Kinh 18/04/2010

81 0137837075 Mẫn Bá Huy Nam Kinh 31/12/2010

82 0136229313 Ngô Kiến Huy Nam Kinh 13/07/2010

83 0117692608 Nguyễn Gia Huy Nam Kinh 21/02/2010

84 0117692536 Trần Đức Huy Nam Kinh 20/08/2010

85 0131887108 Lê Hoàng Gia Khánh Nam Kinh 12/10/2010

86 0133460101 Mai Vân Khánh Nữ Kinh 03/11/2010

87 0117692143 Nguyễn Đoàn Nam Khánh Nam Kinh 27/08/2010

88 0117692126 Nguyễn Quý Khánh Nam Kinh 28/05/2010

89 0117692166 Nguyễn Anh Khoa Nam Kinh 07/10/2010

90 0117692952 Khiếu Hữu Minh Khôi Nam Kinh 19/04/2010

91 0140568120 Nguyễn Vũ Kiên Nam Kinh 15/08/2010

92 0117692238 Đoàn Thiện Nhân Kiệt Nam Kinh 09/08/2010

93 0133350986 Lý Quang Kiệt Nam Kinh 08/09/2010

94 0117693172 Trịnh Tuấn Kiệt Nam Kinh 28/07/2010

95 2717717097 Dương Thiên Lam Nữ Kinh 09/02/2010

96 0117981254 Nguyễn Sơn Lâm Nam Kinh 23/11/2010

97 0117907352 Nguyễn Tùng Lâm Nam Kinh 06/02/2010

98 0117717103 Hoàng Tùng Lâm Nam Kinh 21/12/2010

99 0117692545 Nguyễn Lê Tuệ Lâm Nữ Kinh 29/08/2010

100 0117894660 Nguyễn Quốc Tùng Lâm Nam Kinh 21/11/2010

101 0134076018 Nguyễn Thùy Lâm Nữ Kinh 20/07/2010

102 0117692549 Nguyễn Tùng Lâm Nam Kinh 25/12/2010

103 0139715874 Trần Hoàng Phúc Lâm Nam Kinh 18/03/2010

104 0117692380 Trần Tuệ Lâm Nữ Kinh 25/12/2010

105 0141497833 Vũ Tùng Lâm Nam Kinh 05/02/2010

106 0140274200 Đào Nhã Linh Nữ Kinh 11/02/2010

107 0117895270 Đinh Thị Thùy Linh Nữ Kinh 24/12/2010

108 0133350905 Đôn Hà Linh Nữ Kinh 05/05/2010

109 0118221771 Dương Nguyễn Phương Linh Nữ Kinh 25/05/2010

110 0117731279 Lâm Khánh Linh Nữ Kinh 18/06/2010

111 0117692198 Lê Mỹ Linh Nữ Kinh 14/04/2010

112 0117693071 Mai Thùy Linh Nữ Kinh 09/02/2010

113 0117692816 Nghiêm Tiến Linh Nam Kinh 04/10/2010

114 0117895276 Nguyễn Hà Linh Nữ Kinh 14/12/2010

115 0117783067 Nguyễn Hương Linh Nữ Kinh 31/10/2010

116 0117706890 Nguyễn Thảo Linh Nữ Kinh 05/08/2010

117 0117895872 Phạm Chi Linh Nữ Kinh 07/01/2010

118 0149219520 Phạm Gia Linh Nữ Kinh 04/05/2010

119 0117731267 Phạm Thị Mai Linh Nữ Kinh 16/11/2010

120 0150355836 Phạm Thủy Linh Nữ Kinh 12/01/2010

121 0117731071 Tào Ái Linh Nữ Kinh 20/11/2010



122 0117692194 Trương Khánh Linh Nữ Kinh 21/12/2010

123 0117692635 Chu Quang Long Nam Kinh 13/01/2010

124 0117784495 Đỗ Chí Long Nam Kinh 25/09/2010

125 1917692630 Đồng Bảo Long Nam Nùng 02/11/2010

126 0118471975 Lê Thành Long Nam Kinh 31/10/2010

127 0139697235 Chử Ngọc Minh Nam Kinh 25/06/2010

128 0117692401 Ngô Bảo Minh Nam Kinh 04/12/2010

129 0134076054 Nguyễn Bảo Minh Nam Kinh 31/01/2010

130 0117895280 Nguyễn Hồng Minh Nữ Kinh 27/11/2010

131 0117895878 Nguyễn Khắc Minh Nam Kinh 26/10/2010

132 0117692396 Nguyễn Phương Tuệ Minh Nữ Kinh 19/07/2010

133 0117692202 Nguyễn Tuấn Minh Nam Kinh 03/01/2010

134 0117693185 Phạm Anh Minh Nam Kinh 13/08/2010

135 0117692824 Trần Quang Minh Nam Kinh 25/06/2010

136 0139720265 Vi Quang  Minh Nam Kinh 13/03/2010

137 0150422486 Âu Hà My Nữ Kinh 05/11/2010

138 0117692725 Nguyễn Thảo My Nữ Kinh 25/12/2010

139 0136229115 Trần Trà My Nữ Kinh 21/09/2010

140 0136552842 Đoàn Hải Nam Nam Kinh 23/04/2010

141 0135454324 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ Kinh 11/12/2010

142 0150301757 Nguyễn Phương Ngọc Nữ Kinh 25/08/2010

143 0117692349 Trần Khánh Bảo Ngọc Nữ Kinh 05/06/2010

144 0117693138 Nguyễn Đức Anh Nguyên Nam Kinh 26/06/2010

145 0140320330 Nguyễn Hoàng Nguyên Nam Kinh 06/02/2010

146 0140320332 Trương Minh Nguyên Nam Nùng 03/01/2010

147 0117692991 Đỗ Thành Nhân Nam Kinh 08/12/2010

148 0117716859 Nguyễn Tuấn Nhật Nam Kinh 24/12/2010

149 0117717160 Phạm Ngọc Bảo Như Nữ Kinh 15/08/2010

150 0117692353 Bùi Trang Nhung Nữ Kinh 06/10/2010

151 0117895388 Đào Hải Phong Nam Kinh 28/10/2010

152 0117683777 Nguyễn Thanh Phong Nam Kinh 07/10/2010

153 0117692740 Trần Gia Phong Nam Kinh 25/10/2010

154 0117692770 Trần Hải Phong Nam Kinh 09/02/2010

155 0117693150 Lê Quang Phú Nam Kinh 04/01/2010

156 0117692774 Giáp Nguyễn Lam Phương Nữ Kinh 04/08/2010

157 0117095515 Phạm Hà Phương Nữ Kinh 30/01/2010

158 0117692899 Bùi Minh Quân Nam Kinh 08/07/2010

159 0117895393 Chung Lê Quang Nam Hoa 20/01/2010

160 0117717172 Lê Minh Quang Nam Kinh 08/12/2010

161 0117692782 Phan Thục Quyên Nữ Kinh 21/12/2010

162 0117692219 Lưu Thế Sơn Nam Kinh 18/10/2010

163 0117692290 Đoàn Minh Tâm Nam Kinh 10/06/2010

164 0117692497 Đào Vĩnh Thái Nam Kinh 26/07/2010



165 0117692420 Phạm Phú Thái Nam Kinh 26/09/2010

166 9617692226 Đinh Công Thành Nam Kinh 14/06/2010

167 0117692182 Nguyễn Đức Toàn Thành Nam Kinh 09/04/2010

168 0117693156 Nguyễn Hà Thành Nam Kinh 15/05/2010

169 0117716979 Tăng Khải Thành Nam Kinh 20/07/2010

170 0133459534 Đặng Hương Thảo Nữ Kinh 05/07/2010

171 0117692473 Hà Phương Thảo Nữ Kinh 21/12/2010

172 0117693189 Nguyễn Phương Thảo Nữ Kinh 31/10/2010

173 0117693118 Nguyễn Minh Thu Nữ Kinh 21/09/2010

174 0117942343 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ Kinh 01/06/2010

175 0117692501 Bùi Anh Thư Nữ Kinh 17/04/2010

176 0117895633 Lưu Phương Thủy Nữ Kinh 03/07/2010

177 0117731497 Lưu Hoàng Tiến Nam Kinh 26/12/2010

178 2517896396 Nguyễn Thế Toàn Nam Kinh 19/11/2010

179 0117692904 Dương Bảo Trâm Nữ Kinh 25/05/2010

180 4033509275 Nguyễn Huyền Trang Nữ Kinh 17/03/2010

181 0117692139 Phạm Vương Huyền Trang Nữ Kinh 05/10/2010

182 0131672737 Trần Đức Trí Nam Kinh 15/08/2010

183 0817678309 Nguyễn Nhật Trung Nam Kinh 13/12/2010

184 0117788291 Nguyễn Thái Tuấn Nam Kinh 03/04/2010

185 0117788297 Tô Thái Tuấn Nam Kinh 08/11/2010

186 0117692234 Vũ Nhật Tuấn Nam Kinh 01/06/2010

187 0117692513 Đào Lâm Tùng Nam Kinh 25/06/2010

188 0117894754 Lưu Hoàng Tùng Nam Kinh 04/01/2010

189 0117895410 Nguyễn Đình Tùng Nam Kinh 09/04/2010

190 0117731609 Trịnh Khánh Việt Nam Kinh 29/12/2010

191 0133893983 Đào Trọng Vinh Nam Kinh 04/01/2010

192 0117706984 Đinh Quang Vinh Nam Kinh 06/07/2010

193 0117692912 Nguyễn Trí Vương Nam Kinh 21/08/2010

194 0139686559 Vũ Khánh An Vy Nữ Kinh 25/04/2010

Long Biên, ngày 08 tháng 8 năm 2021
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Nguyễn Thị Kim Thúy


